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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 
Xét xử sơ thNm vụ án hình sự là một giai đoạn tố tụng hình sự. 

Trong giai đoạn này, quyết định hình phạt đúng, tương xứng với tính 
chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội là cơ sở 
pháp lý đầu tiên để đạt được các mục đích của hình phạt. Tuy nhiên, 
quyết định hình phạt không phải là công việc đơn giản vì Hội đồng 
xét xử không bao giờ quyết định hình phạt lại dựa trên một khuôn 
mẫu chung, mang tính định sẵn trong mối quan hệ với tính đa dạng 
của các loại hành vi phạm tội. Đặc biệt, từ khi BLHS đầu tiên ra đời 

năm 1985, án lệ không còn được coi là nguồn của pháp luật hình sự 
thì càng không thể có một hình phạt mẫu với những thông số cho sẵn 

để hoạt động quyết định hình phạt chỉ việc lắp ráp một cách máy 
móc. Hệ thống hình phạt tuy đã phát huy được tác dụng tích cực 
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng việc quy định 
khoảng cách giữa mức tối thiểu và tối đa của hình phạt tù có thời hạn 
vẫn còn rộng nên dễ tạo ra sự tuỳ tiện trong quyết định hình phạt, 
không đảm bảo công bằng giữa các trường hợp phạm tội. Mặt khác, 
hoạt động quyết định hình phạt cũng không cho phép ThNm phán và 
Hội thNm nhân dân được quyết định hình phạt một cách chủ quan, 
thiếu căn cứ pháp lý hay đi tìm tội danh cho một hình phạt đã có 
sẵn... vì kết quả sẽ là sự xâm hại thô bạo các quyền và lợi ích chính 
đáng của người phạm tội, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc pháp chế 
của Luật hình sự Việt N am. Vì vậy, để đảm bảo tính khách quan, 
đúng pháp luật của hoạt động quyết định hình phạt, các căn cứ quyết 
định hình phạt đã được ghi nhận trong BLHS để Toà án dựa vào khi 
quyết định hình phạt. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tiễn áp dụng các 

căn cứ quyết định hình phạt từ khi BLHS năm 1999 có hiệu lực đến 
nay đã cho thấy vẫn còn nhiều Toà án mắc phải những sai sót nhất 

định khi quyết định hình phạt, nhất là trong việc áp dụng các căn cứ 
quyết định hình phạt. Mặt khác, xuất phát từ việc nhận thức rõ hậu 
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quả tiêu cực cho xã hội do hoạt động quyết định hình phạt không 

đúng gây ra, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu một cách căn bản, 
có hệ thống về “Căn cứ quyết định hình phạt” dưới góc độ lý luận 
và thực tiễn là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những thiếu sót 
trong thực tiễn hoạt động quyết định hình phạt của Toà án. N goài ra, 
nghiên cứu hoàn thiện quy định về các căn cứ quyết định hình phạt 
cũng là một nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng pháp luật hình sự công 
bằng, nhân đạo, dân chủ và công minh trong nhà nước XHCN  Việt 
N am. 

2. Tình hình nghiên cứu: 
Trong những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học nghiên 

cứu về căn cứ quyết định hình phạt nhưng các công trình này chưa 
thể hiện được tính hệ thống, tính toàn diện cả về lý luận lẫn thực tiễn 

và cũng chưa đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quy định về căn 
cứ quyết định hình phạt. Điều đó cho thấy yêu cầu nghiên cứu về căn 
cứ quyết định hình phạt là hoàn toàn có giá trị khoa học và rất thiết 
thực nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét 
xử các vụ án hình sự mà N ghị quyết số 49-N Q/TW ngày 02/6/2005 
của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề 
ra.   

3. Mục đích nghiên cứu của đề tài: 
Dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận và đánh giá thực tiễn áp 

dụng căn cứ quyết định hình phạt của Toà án, luận văn không những 

tiếp tục phát triển đề tài “Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 
sự: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn” đã được tác giả hoàn 
thành năm 1995 ở bậc cử nhân luật học mà còn đưa ra giải pháp hoàn 
thiện các quy định của pháp luật hình sự có liên quan đến các căn cứ 
quyết định hình phạt và hoàn thiện quy định về căn cứ quyết định 
hình phạt tại Điều 45 BLHS năm 1999 nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động quyết định hình phạt của Toà án.  

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

 

29 

nhân dân trong việc áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt.  

Với các giải pháp này, tin rằng có thể khắc phục được những sai 
sót trong thực tiễn áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động quyết định hình phạt của Tòa án. 
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Qua nghiên cứu lịch sử của pháp luật hình sự Việt N am về quyết 

định hình phạt cho thấy việc ghi nhận các căn cứ quyết định hình 
phạt đã có tính khoa học và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực 
tiễn của Việt N am, phản ánh đúng bản chất của một N hà nước dân 
chủ kiểu mới. Với sự phát triển của khoa học pháp lý hình sự, căn cứ 
quyết định hình phạt đã được chính thức quy định trong BLHS đầu 
tiên của Việt N am năm 1985 và ngày càng được hoàn thiện hơn trong 
lần pháp điển hoá BLHS năm 1999. Tuy nhiên, tác giả cũng nhận 
thấy việc tìm hiểu quy định về căn cứ quyết định hình phạt trong 

BLHS của một số nước trên thế giới là hết sức cần thiết nhằm đánh 
giá mức độ hoàn thiện và hiệu quả trong thực tiễn của quy định về 

căn cứ quyết định hình phạt tại Điều 45 BLHS năm 1999.  
Thực tiễn áp dụng căn cứ quyết định hình phạt của Toà án là một 

căn cứ khách quan để đánh giá hiệu quả của hoạt động quyết định 
hình phạt. Thực tiễn đó đã cho thấy trong một số trường hợp, việc áp 
dụng các căn cứ quyết định hình phạt của Hội đồng xét xử vẫn mắc 
phải những sai sót nhất định nên đã làm cho việc quyết định hình 
phạt không chính xác. Bên cạnh số ít những sai sót trong việc đánh 
giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 
nhân thân người phạm tội thì các sai sót chủ yếu là về áp dụng các 
tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TN HS. N hững sai sót này tuy không 

phản ánh thực chất hoạt động xét xử vụ án hình sự của Toà án nhưng 
đã thể hiện hiệu quả của hoạt động quyết định hình phạt chưa cao. Vì 

vậy, tác giả đã đề xuất các giải pháp sau:   
Thứ nhất: Hoàn thiện quy định về các căn cứ quyết định hình 

phạt tại Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999.  
Thứ hai: N goài các căn cứ quyết định hình phạt, BLHS nên quy 

định: Khi quyết định hình phạt, Toà án cần tham khảo các bản án 
mẫu được thừa nhận chung (án lệ) do TAN D tối cao tập hợp, hướng 
dẫn và phát hành. 

Thứ ba: N âng cao ý thức pháp luật của ThNm phán và Hội thNm 
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Để đạt được mục đích đã đề ra, phạm vi nghiên cứu của luận văn 

là những quy định của pháp luật hình sự về các căn cứ quyết định 
hình phạt tại Điều 45 BLHS năm 1999. Trong đó, tập trung nghiên 
cứu về lý luận và thực tiễn áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt 
của Toà án và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động quyết định hình phạt của Tòa án.    

5. Cơ sở khoa học của đề tài: 
Cơ sở lý luận: Chủ nghĩa Mác - LêN in, đường lối của Đảng Cộng 

sản Việt N am; Chính sách hình sự, chính sách nhân đạo, các nguyên 

tắc của luật hình sự Việt N am; các quy định của BLHS năm 1999 về 
quyết định hình phạt và căn cứ quyết định hình phạt và các văn bản 

hướng dẫn thi hành BLHS năm 1999. 
Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn áp dụng căn cứ quyết định hình phạt 

trong quyết định hình phạt của Toà án theo BLHS năm 1999.  

6. Phương pháp nghiên cứu: 
Để trình bầy luận văn, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu là: phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, phương 
pháp tổng hợp, phương pháp thống kê và phỏng vấn cán bộ làm công 
tác xét xử ở cơ quan Toà án. 

7. Điểm mới của luận văn: 
Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu, có thể thấy điểm mới của 

luận văn là: Góp phần đảm bảo sự nhận thức thống nhất về nội dung, 
ý nghĩa của các căn cứ quyết định hình phạt; Chỉ ra những sai sót 
trong thực tiễn vận dụng và nguyên nhân của việc áp dụng chưa đúng 
các căn cứ quyết định hình phạt; Điểm mới quan trọng của luận văn 
là đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quyết định hình 

phạt trong thực tiễn, bao gồm: Giải pháp nhằm hoàn thiện quy định 
của pháp luật hình sự về các căn cứ quyết định hình phạt tại Điều 45 

BLHS năm 1999, cơ sở pháp lý của hoạt động quyết định hình phạt; 
Kiến nghị áp dụng căn cứ thực tiễn (án lệ) của hoạt động quyết định 

hình phạt; N âng cao ý thức pháp luật của ThNm phán và Hội thNm 
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nhân dân trong việc áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt. 

8. Kết cấu của luận văn: 
N goài phần mở đầu, phụ lục, kết luận, danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương với 7 mục. 
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và phát hành. 
3.2.3. �âng cao ý thức pháp luật của Th:m phán và Hội th:m 

nhân dân trong việc áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt.  
Tóm lại: Trong 5 năm qua (từ 2001 - 2005), tuy tình hình tội 

phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác xét xử các vụ án 
hình sự của Tòa án còn gặp những khó khăn nhất định nhưng không 
thể phủ nhận những kết quả rất to lớn của ngành Tòa án trong công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh những kết quả đó, 
thực tiễn xét xử các vụ án hình sự cũng cho thấy việc quyết định hình 

phạt của Tòa án vẫn không tránh khỏi những sai sót nhất định. Trên 
cơ sở chỉ ra được những sai sót đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quyết định hình phạt của Toà án là: Hoàn thiện 
quy định về căn cứ quyết định hình phạt tại Điều 45 BLHS năm 

1999; Bổ sung căn cứ thực tiễn của việc quyết định hình phạt;  N âng 
cao ý thức pháp luật của ThNm phán và Hội thNm nhân dân.  

 
KẾT LUẬ@ 

Quyết định hình phạt là một trong nhiều chế định của luật hình sự, 
có giá trị đặc biệt quan trọng đối với hoạt động quyết định hình phạt 
của Toà án. Cơ sở pháp lý của việc quyết định hình phạt chính là các 
căn cứ quyết định hình phạt với tính chất là những đòi hỏi của luật có 
tính bắt buộc Toà án phải tuân thủ khi quyết định hình phạt nhằm 
đảm bảo đạt được các mục đích của hình phạt khi áp dụng đối với 
người phạm tội. Các căn cứ quyết định hình phạt bao gồm: Quy định 

của BLHS; Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 
phạm tội; N hân thân người phạm tội; Các tình tiết giảm nhẹ, tăng 

nặng TN HS. Việc tuân thủ đúng các căn cứ quyết định hình phạt này 
nhằm đảm bảo việc quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, 

mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, phù hợp với 
nhân thân người phạm tội và khả năng giáo dục cải tạo người phạm 
tội.  
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“Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật 

hình sự, cân nhắc mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm 
tội...”. Để đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm 
tội cần dựa vào những tiêu chí: 

- Phương pháp, thủ đoạn phạm tội; công cụ, phương tiện phạm 
tội; hoàn cảnh phạm tội. Các yếu tố này càng nguy hiểm, hiệu quả sử 
dụng chúng càng cao thì càng làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội 
của hành vi phạm tội . 

- Mức độ của thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra hoặc đe doạ gây 

ra cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.  
- Mức độ lỗi và tính chất của động cơ phạm tội: Mức độ lỗi phản 

ánh mức độ ý thức quyết tâm thực hiện tội phạm của người phạm tội. 
Mức độ quyết tâm càng cao thì mức độ nguy hiểm cho xã hội  của 

hành vi phạm tội càng lớn.  
Động cơ phạm tội là động lực bên trong thúc đNy người phạm tội 

thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, tính chất của động cơ phạm tội sẽ 
thúc đNy mức độ quyết tâm thực hiện tội phạm của người phạm tội.  

Thứ hai: Quy định cụ thể các tình tiết thuộc về nhân thân người 
phạm tội như: tuổi, trình độ, nghề nghiệp, hoàn cảnh ra đình, điều 
kiện kinh tế, tiền án, thái độ sau khi phạm tội… để đảm bảo việc áp 
dụng thống nhất và hình phạt được quyết định thực sự phù hợp với 

điều kiện, khả năng giáo dục, cải tạo của người phạm tội.    
Thứ ba: Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TN HS có giá trị làm 

giảm nhẹ hoặc tăng nặng mức hình phạt của người phạm tội trong 
giới hạn một khung hình phạt nên không cần quy định là một căn cứ 
quyết định hình phạt độc lập. N goài ra, để tránh tình trạng tùy tiện, 
cần quy định rõ nội dung, điều kiện áp dụng của các tình tiết giảm 
nhẹ, tăng nặng TN HS như quy định về các loại hình phạt và tình tiết 
tái phạm, tái phạm nguy hiểm (Điều 49 BLHS năm 1999).  

3.2.2. Khi quyết định hình phạt, Toà án cần tham khảo các bản 
án mẫu (án lệ) đã được thừa nhận chung do TA�D tối cao tập hợp 
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Chương 1 
@HỮ@G VẤ@ ĐỀ LÝ LUẬ@ VỀ CĂ@ CỨ QUYẾT ĐN@H HÌ@H PHẠT 

1.1. Khái niệm quyết định hình phạt. 
1.1.1. Đặc điểm của quyết định hình phạt. 
a, Quyết định hình phạt là hoạt động nhận thức và áp dụng pháp 

luật hình sự của Hội đồng xét xử. 

Trong quan hệ pháp luật hình sự, nghĩa vụ và TN HS của người 
phạm tội không mặc nhiên phát sinh nếu không có hoạt động xét xử 

của cơ quan Toà án được tiến hành trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt 
những quy trình, thủ tục tố tụng do BLTTHS quy định để chứng 
minh người đó phạm tội và áp dụng các biện pháp chế tài của luật 
hình sự đối với họ. Do đó, quyết định hình phạt luôn là hoạt động 
nhận thức và áp dụng pháp luật hình sự do ThNm phán, Hội thNm 

nhân dân tiến hành trên cơ sở căn cứ vào các quy định của BLHS để 
quyết định hình phạt đối với từng trường hợp phạm tội cụ thể.  

b, Đối tượng của quyết định hình phạt là cá nhân người phạm tội. 
Pháp luật hình sự Việt N am hiện nay chỉ thừa nhận chủ thể của tội 

phạm là con người cụ thể đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 
bị coi là tội phạm và có lỗi trong điều kiện hoàn toàn có đủ năng lực 
TN HS và đạt độ tuổi luật định tại thời điểm thực hiện tội phạm. Do 
đó, đối tượng của quyết định hình phạt chỉ là người phạm tội và 
chính người này sẽ phải chấp hành hình phạt mà Toà án đã tuyên chứ 
không ai có thể chấp hành thay, cho dù là tự nguyện. Có như vậy, 

hình phạt mới đạt được mục đích trừng trị và giáo dục, cải tạo người 
phạm tội.  

c,  Phạm vi của quyết định hình phạt bao gồm các nội dung: 
Về lý luận cũng như thực tiễn, quyết định hình phạt chỉ diễn ra 

sau khi Toà án đã tiến hành hoạt động định tội danh và trong trường 
hợp người phạm tội bị khẳng định là có tội thì quyết định hình phạt 
sẽ được thực hiện bao gồm các nội dung được sắp xếp theo thứ tự 
trước, sau trong các trường hợp cụ thể là: 
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Trường hợp người phạm tội bị kết án bằng bản án kết tội của 
Toà án và phải chịu T�HS về hành vi phạm tội của mình bằng 
hình phạt cụ thể. 

 Hoạt động xét xử vụ án hình sự của Toà án cấp sơ thNm thường 
được trải qua 3 giai đoạn là: Định tội - Định khung hình phạt - Quyết 
định hình phạt. N ếu lấy giai đoạn định khung để so sánh thì định 
khung hình phạt sai sẽ dẫn đến quyết định hình phạt sai nhưng cũng 
là định khung hình phạt sai thì việc định tội danh vẫn đúng. Vì vậy, 
định khung hình phạt là bước đầu của quyết định hình phạt, là cơ sở 

để quyết định hình phạt đúng nên định khung hình phạt thuộc về 
quyết định hình phạt. Trên cơ sở khung hình phạt đã xác định, Hội 

đồng xét xử phải tiến hành quyết định hình phạt chính trước, sau đó 
mới quyết định hình phạt bổ sung. Điều này cho thấy trong quyết 

định hình phạt, quyết định hình phạt chính có tính bắt buộc và không 
thể không được thực hiện trong trường hợp người phạm tội bị kết án. 

Trường hợp người phạm tội bị kết tội nhưng được Toà án miễn 
T�HS đối với tội phạm mà người phạm tội thực hiện. 

Miễn TN HS là một trong những chính sách khoan hồng, thể hiện 
bản chất nhân đạo của luật hình sự Việt N am. N ếu người phạm tội 
được miễn TN HS thì đương nhiên không phải chịu hình phạt của luật 
hình sự với tính chất là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm 

và theo đó, việc quyết định hình phạt sẽ không đặt ra. Vì vậy, miễn 
hay không miễn TN HS chỉ là tiền đề cho việc quyết định hình phạt 

có được thực hiện hay không cần thực hiện. Điều này khẳng định 
miễn TN HS không phải là nội dung thuộc về quyết định hình phạt.  

Trường hợp người phạm tội bị kết án bằng bản án kết tội của 
Toà án và phải chịu T�HS về hành vi phạm tội của mình nhưng 
được miễn hình phạt. 

Cũng giống như miễn TN HS, miễn hình phạt là một trong những 
chính sách khoan hồng, thể hiện bản chất nhân đạo của luật hình sự 
Việt N am. Tuy nhiên, khác với người được miễn TN HS, việc miễn 
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cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân người phạm tội nên đã 

quyết định hình phạt quá mức nghiêm khắc hoặc quá nhẹ đối với 
người phạm tội.  

Thứ ba: Sai sót chủ yếu và có tính phổ biến trong việc quyết định 
hình phạt là không áp dụng, áp dụng không đúng hoặc áp dụng các 
tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TN HS một cách tuỳ tiện, thiếu căn cứ. 
Một số tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TN HS thường bị áp dụng sai là: 
tình tiết người phạm tội tự thú, đầu thú; phạm tội nhưng chưa gây 
thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; người phạm tội tự nguyện sửa 

chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; phạm tội nhiều lần, tái 
phạm, tái phạm nguy hiểm...  

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quyết định hình phạt của 
Tòa án. 

Hiệu quả của hoạt động quyết định hình phạt phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, nhưng trước hết nó phụ thuộc vào việc xây dựng các quy 
phạm pháp luật hình sự về quyết định hình phạt nói chung, trong đó 
quan trọng nhất là quy định về căn cứ pháp lý của hoạt động quyết 
định hình phạt. Mức độ hoàn thiện của các căn cứ quyết định hình 
phạt càng cao thì càng tạo khả năng cho hoạt động quyết định hình 
phạt trong thực tiễn đạt được hiệu quả tương xứng. Tuy nhiên, dưới 
góc độ là một hoạt động thực tiễn của Toà án trong quá trình giải 

quyết vụ án hình sự, hiệu quả của hoạt động quyết định hình phạt còn 
phụ thuộc vào trình độ pháp lý, năng lực nhận thức và áp dụng pháp 

luật của ThNm phán và Hội thNm nhân dân. Tất cả những điều đó đã 
được minh chứng bởi những kết quả đạt được và những mặt còn hạn 
chế, thiếu sót trong thực tiễn áp dụng căn cứ quyết định hình phạt của 
Toà án trong 5 năm qua. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả quyết định 
hình phạt của Toà án, theo tác giả cần thực hiện các giải pháp sau: 

3.2.1. Hoàn thiện quy định về các căn cứ quyết định hình phạt 
tại Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể là: 

Thứ nhất: Sửa căn cứ thứ hai của việc quyết định hình phạt là: 
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của Bộ Chính trị đã đề ra. Các Hội đồng xét xử đã nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, thận trọng khi xem xét và áp dụng pháp luật hình sự 
trong từng trường hợp phạm tội cụ thể để quyết định hình phạt 
nghiêm minh, đúng pháp luật. Vì vậy, hình phạt được quyết định 
không chỉ  tương xứng với các trường hợp phạm tội cụ thể, thể hiện 
được tính giáo dục, phòng ngừa chung, mà còn góp phần khẳng định 
chất lượng công tác xét xử các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu 
tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, 
qua số liệu tổng hợp được về các bị cáo bị xét xử theo thủ tục phúc 

thNm từ năm 2001 đến nay đã cho thấy, so với hoạt động định tội 
danh, hoạt động quyết định hình phạt thường chiếm tỷ lệ sai sót cao 

hơn nhiều.  

3.1.2. �hững sai sót trong thực tiễn hoạt động quyết định hình 
phạt của Toà án. 

Thực tiễn áp dụng BLHS năm 1999 trong những năm qua đã cho 
thấy tình trạng quyết định hình phạt không đúng vẫn còn tồn tại và là 
một trong những nhược điểm lớn trong hoạt động xét xử sơ thNm vụ 
án hình sự của Toà án. Qua tìm hiểu thực tiễn xét xử các vụ án hình 
sự của ngành Toà án từ năm 2001 đến nay đã cho thấy tình trạng 
quyết định hình phạt không đúng vẫn xảy ra là do nhiều nguyên nhân 
khác nhau nhưng nguyên nhân chủ yếu lại xoay quanh vấn đề tuân 

thủ và áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt. Mặc dù các căn cứ 
quyết định hình phạt đã được quy định rất rõ tại Điều 45 BLHS năm 

1999 và được hướng dẫn khá tỷ mỷ trong các nghị quyết của Hội 
đồng thNm phán TAN D tối cao nhưng việc áp dụng khi quyết định 
hình phạt vẫn có những sai sót đáng kể. Cụ thể:  

Thứ nhất: Sai sót trong việc áp dụng các quy định của BLHS chủ 
yếu là không áp dụng hoặc áp dụng không đúng các tình tiết định 
khung hình phạt như: tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội 
nhiều lần, phạm tội đối với trẻ em dưới 13 tuổi...  

Thứ hai: Sai sót trong việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm 
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hình phạt chỉ thuộc thNm quyền của Toà án và được thực hiện sau khi 

Toà án đã thực hiện việc định tội danh và xác định TN HS của người 
phạm tội. Chính vì vậy, miễn hình phạt là một nội dung và thuộc về 
quyết định hình phạt.  

1.1.2. Khái niệm quyết định hình phạt.  
Quyết định hình phạt là hoạt động nhận thức và áp dụng pháp 

luật hình sự, do Toà án có th?m quyền (Hội đồng xét xử), nhân danh 
Bhà nước CHXHCB Việt Bam thực hiện sau khi đã định tội danh và 
tùy thuộc vào từng trường hợp để quyết định khung hình phạt, loại 

hình phạt (hình phạt chính, hình phạt bổ sung), mức hình phạt cụ thể 
áp dụng cho chính cá nhân người phạm tội trong phạm vi giới hạn 

của khung hình phạt do luật định, phù hợp với tính chất, mức độ 
nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; hoặc miễn hình phạt cho 

người phạm tội theo quy định của BLHS 

1.1.3. Ý nghĩa của quyết định hình phạt. 
a, Quyết định hình phạt đúng là cơ sở pháp lý để đạt được mục 

đích của hình phạt.  
Mục đích của hình phạt là kết quả mà N hà nước đặt ra và mong 

muốn đạt được khi áp dụng hình phạt đối với người phạm tội. Tuy 
nhiên, mục đích của hình phạt có đạt được hay không lại phụ thuộc 
vào việc quyết định hình phạt của Hội đồng xét xử. Quyết định hình 

phạt đảm bảo tính công minh, đúng pháp luật, tương xứng với tính 
chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân 

người phạm tội là điều kiện bắt buộc để hình phạt được tuyên đạt 
được mục đích trừng trị và giáo dục, cải tạo người phạm tội. Qua đó, 
hình phạt cũng phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung đối 
với các thành viên khác trong xã hội.  

b, Quyết định hình phạt đúng là cơ sở pháp lý đảm bảo và nâng 
cao hiệu quả của hình phạt. 

Hiệu quả của hình phạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: xây dựng 

pháp luật hình sự; quyết định hình phạt; tổ chức thi hành án và tái 
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hoà nhập cộng đồng; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 

công dân. Trong tất cả các yếu tố này thì quyết định hình phạt là yếu 
tố mang tính quyết định, quan trọng nhất vì suy cho cùng, quyết định 
hình phạt đúng là cơ sở để đảm bảo cho các yếu tố còn lại thực sự có 
ý nghĩa và phát huy được tác dụng trong thực tiễn. 

c, Quyết định hình phạt đúng là điều kiện đảm bảo tính khả thi 
của hệ thống hình phạt. 

Trong quyết định hình phạt, việc Hội đồng xét xử lựa chọn đúng 
loại và mức hình phạt đối với người phạm tội, kết hợp được giữa 

trừng trị với giáo dục người phạm tội, phù hợp với hoàn cảnh của 
người phạm tội chính là điều kiện đảm bảo tính khả thi của hệ thống 

hình phạt trong thực tiễn. Quyết định hình phạt đúng sẽ làm cho mỗi 
hình phạt nói riêng và hệ thống hình phạt nói chung thực sự là công 

cụ hữu hiệu trong công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.  
d, Quyết định hình phạt đúng góp phần bảo đảm pháp chế trong 

Bhà nước CHXHCB Việt Bam. 
Quyết định hình phạt đúng sẽ tác động đến ý thức của mỗi cá 

nhân để họ thấy sợ hình phạt mà không dám phạm tội và quan trọng 
hơn là nhận thức được tính nghiêm minh của pháp luật để tự giác 
chấp hành pháp luật. Từ đó xác định ý thức và trách nhiệm tham gia 
tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo 

đảm pháp chế trong N hà nước CHXHCN  Việt N am.  

1.2. Khái niệm căn cứ quyết định hình phạt. 
1.2.1. Đặc điểm của căn cứ quyết định hình phạt. 
a, Căn cứ quyết định hình phạt là đòi hỏi cụ thể, có tính khách 

quan của việc quyết định hình phạt. 
Căn cứ quyết định hình phạt là những đòi hỏi có nội dung cụ thể, 

mang tính khách quan, đặc trưng nhất cho tất cả các trường hợp 
phạm tội, có ý nghĩa quyết định đến tính đúng đắn, hợp pháp của 
toàn bộ hoạt động quyết định hình phạt. Chính vì vậy, chúng đã được 

nhà làm luật xác định và lựa chọn làm căn cứ cho việc quyết định 
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Chương 3 
THỰC TIỄ@ ÁP DỤ@G CĂ@ CỨ QUYẾT ĐN@H  

HÌ@H PHẠT VÀ GIẢI PHÁP @Â@G CAO HIỆU QUẢ  

QUYẾT ĐN@H HÌ@H PHẠT CỦA TOÀ Á@  

3.1. Áp dụng căn cứ quyết định hình phạt trong thực tiễn 
quyết định hình phạt của Toà án. 

3.1.1. Kết quả áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt khi 

quyết định hình phạt của Tòa án. 
Trong 5 năm từ 2001 - 2005, Toà án các cấp đã có nhiều cố gắng 

nhằm giải quyết tốt các vụ án hình sự (đảm bảo thời hạn xét xử; số 
lượng các bản án, quyết định của Toà án có sai phạm và số người bị 

kết án oan ngày càng giảm mạnh; công tác tổng kết, hướng dẫn xét 
xử được chú trọng và tăng cường hơn; trình độ nghiệp vụ, chuyên 
môn, phNm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ ngành 
Toà án nói chung tiếp tục được củng cố và nâng cao; cơ sở vật chất, 
điều kiện làm việc của Toà án ngày càng được cải thiện ...). N hiều vụ 
án lớn, tính chất phức tạp trong 5 năm qua đã được Toà án đưa ra xét 
xử đúng thời hạn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đáp ứng 
được đòi hỏi chung của toàn xã hội. Các Toà án đã áp dụng đúng quy 

định của BLHS và BLTTHS để xét xử đúng người, đúng tội, hạn chế 
đến mức thấp nhất việc xét xử oan và bỏ lọt tội phạm. Theo số liệu từ 

năm 2001 đến năm 2005, trung bình mỗi năm, các Toà án cấp sơ 
thNm đã xét xử 46.431 vụ án hình sự với 69.653 bị cáo, các Toà án 
phúc thNm đã xét xử 12.095 vụ án hình sự với 18.926 bị cáo. 90 
TAN D cấp huyện và 17 TAQS khu vực thực hiện thNm quyền xét xử 
mới theo quy định tại khoản 1 Điều 170 BLTTHS năm 2003 đã 

khẳng định tính đúng đắn của việc tăng thNm quyền xét xử cho Toà 
án cấp huyện và TAQS khu vực. Trong công tác xét xử các vụ án 

hình sự, các Toà án đã chú trọng đổi mới một bước thủ tục xét hỏi và 
tranh luận tại phiên toà theo quy định của BLTTHS năm 2003 và tinh 
thần cải cách tư pháp mà N ghị quyết số 49-N Q/TW ngày 02/6/2005 
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2.3. Căn cứ quyết định hình phạt trong pháp luật hình sự một 
số nước trên thế giới. 

Qua tìm hiểu luật hình sự của một số nước trên thế giới cho thấy 
BLHS của các quốc gia đều quy định về căn cứ quyết định hình phạt. 
Dĩ nhiên, tuỳ thuộc vào trình độ và kỹ thuật lập pháp hình sự mà các 
căn cứ quyết định hình phạt trong BLHS của mỗi nước được quy 
định một cách phù hợp và có giá trị bắt buộc Toà án phải tuân theo 
khi quyết định hình phạt. Điều đó không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt 
động quyết định của Toà án mà còn đảm bảo cho hình phạt được 

quyết định đúng pháp luật và có tính khả thi cao.   
Tóm lại: Tìm hiểu pháp luật hình sự Việt N am từ năm 1945 đến 

nay cho thấy căn cứ quyết định hình phạt đã được quy định từ khá 
sớm trong pháp luật hình sự. Cùng với sự phát triển của pháp luật 

hình sự, quy định về căn cứ quyết định hình phạt ngày càng được 
hoàn thiện hơn trên cơ sở có sự kế thừa. Qua quy định của Điều 37 
BLHS năm 1985 và Điều 45 BLHS năm 1999, các căn cứ quyết định 
hình phạt bao gồm: Quy định của Bộ luật hình sự; tính chất và mức 
độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; nhân thân người 
phạm tội; các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 
N ghiên cứu nội dung, giá trị và yêu cầu của từng căn cứ, tác giả nhận 
thấy đây là bốn căn cứ có tính bắt buộc Hội đồng xét xử phải tuân thủ 

khi quyết định hình phạt để cá thể hoá hình phạt được chính xác đối 
với từng hành vi phạm tội cụ thể, đảm bảo tính thống nhất của pháp 

chế XHCN , tính hợp pháp của bản án được tuyên và là điều kiện có 
tính quyết định đến việc đạt được các mục đích của hình phạt.   

Tìm hiểu quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới 
về căn cứ quyết định hình phạt không chỉ cho thấy sự tương đồng và 
khác biệt với quy định của pháp luật hình sự Việt N am mà còn tiếp 
thu những giá trị tiến bộ, nhân văn của khoa học pháp lý hình sự phù 
hợp với thực tiễn của Việt N am. Đây có thể xem là nền móng để sau 

này tác giả có điều kiện sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.  
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hình phạt trong từng trường hợp phạm tội cụ thể.  

b, Căn cứ quyết định hình phạt được quy định trong BLHS. 
Để nhận thức và áp dụng một cách thống nhất, chính xác, có hiệu 

quả, căn cứ quyết định hình phạt bắt buộc phải được quy định trong 
BLHS và trở thành chuNn mực chung cho việc quyết định hình phạt 
đối với mọi trường hợp phạm tội. Đây là một yêu cầu quan trọng 
nhằm tránh tình trạng áp dụng một cách tuỳ tiện và nhằm đảm bảo 
giải quyết đúng đắn vấn đề TN HS của người phạm tội. 

c, Căn cứ quyết định hình phạt có tính bắt buộc Hội đồng xét xử 

phải tuân thủ để hình phạt được quyết định một cách đúng đắn.  
Trong mối quan hệ với quyết định hình phạt, căn cứ quyết định 

hình phạt chính là điều kiện tồn tại, là cơ sở pháp lý đảm bảo tính có 
căn cứ và đúng pháp luật của hoạt động quyết định hình phạt. Vì vậy, 

khi quyết định hình phạt, bắt buộc Hội đồng xét xử phải tuân thủ triệt 
để các căn cứ đã được BLHS quy định nhằm đảm bảo cho hình phạt 
được quyết định một cách công bằng, đúng pháp luật, phù hợp với 
đòi hỏi và lợi ích chung của xã hội.  

d, Tuân thủ căn cứ quyết định hình phạt là điều kiện quan trọng 
để hình phạt được tuyên có khả năng đạt được các mục đích ở mức 
cao nhất. 

Quyết định hình phạt đúng là cơ sở để đạt được các mục đích của 

hình phạt. Điều đó cho thấy việc quyết định hình phạt không phải 
được thực hiện một cách ngẫu nhiên cũng có thể đạt được các mục 

đích của hình phạt mà nó phải được dựa trên các căn cứ quyết định 
hình phạt đã được BLHS quy định. Với vị trí là cơ sở pháp lý của 
hoạt động quyết định hình phạt, chính sự tuân thủ căn cứ quyết định 
hình phạt mới đảm bảo cho hình phạt được quyết định đúng và quan 
trọng hơn còn là điều kiện quyết định để hình phạt đó có khả năng 
đạt được các mục đích của hình phạt ở mức cao nhất. 

1.2.2. Khái niệm căn cứ  quyết định hình phạt. 
Căn cứ quyết định hình phạt là những đòi hỏi cụ thể, có tính 
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khách quan, do Bộ luật hình sự quy định mà Hội đồng xét xử bắt 

buộc phải tuân thủ để không chỉ đảm bảo cho hình phạt được quyết 
định một cách khách quan, đúng pháp luật mà còn nhằm đạt được 
các mục đích của hình phạt ở mức cao nhất khi áp dụng đối với 
người phạm tội bị kết án. 

1.2.3. Ý nghĩa của căn cứ quyết định hình phạt. 
a, Căn cứ quyết định hình phạt là cơ sở pháp lý để Toà án quyết 

định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 
hội của hành vi phạm tội.  

Để đạt được các mục đích của hình phạt, Hội đồng xét xử phải lựa 
chọn và quyết định được loại hình phạt với mức độ cụ thể trong giới 

hạn luật định, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 
hội của hành vi phạm tội. Để làm được điều đó, việc quyết định hình 

phạt phải tuân thủ những quy định của pháp luật hình sự, trong đó, 
bắt buộc phải dựa vào căn cứ quyết định hình phạt. Căn cứ quyết 
định hình phạt là chuNn mực chung, là cơ sở pháp lý giúp cho Hội 
đồng xét xử xác định đúng loại và mức hình phạt cụ thể, phù hợp với 
tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội trong 
phạm vi giới hạn của khung hình phạt mà điều luật về tội phạm đã 
quy định.  

b, Căn cứ quyết định hình phạt là điều kiện cần thiết để khắc phục 

tình trạng tuỳ tiện, thiếu thống nhất khi quyết định hình phạt, đồng 
thời đảm bảo tính hợp pháp và có căn cứ pháp lý của hoạt động 

quyết định hình phạt.  
Căn cứ quyết định hình phạt được quy định trong BLHS và có 

tính bắt buộc tuân thủ khi quyết định hình phạt đã loại bỏ việc áp 
dụng tương tự pháp luật và hạn chế tình trạng áp dụng căn cứ quyết 
định hình phạt một cách tuỳ tiện. Đồng thời, khi quyết định hình phạt 
Hội đồng xét xử phải viện dẫn đầy đủ các căn cứ quyết định hình 
phạt trong bản án hình sự. Chỉ như vậy, bản án được tuyên mới được 
coi là hợp pháp và có căn cứ. Đây cũng còn là cơ sở để Toà án cấp 
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tình tiết tăng nặng TN HS cho bị cáo.  

Thứ tư: Khi bị cáo có từ hai tình tiết giảm nhẹ TN HS quy định tại 
khoản 1 Điều 46, Toà án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp 
nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc 
loại nhẹ hơn. N gược lại, dù bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng TN HS 
được quy định tại khoản 1 Điều 48 thì Toà án cũng không được quyết 
định hình phạt vượt quá giới hạn mức tối đa của khung hình phạt.  
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cho việc cá thể hoá hình phạt đối với người phạm tội được chính xác. 

Vì vậy, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TN HS có ý 
nghĩa pháp lý hết sức quan trọng trong quyết định hình phạt nhằm 
đảm bảo cho hình phạt được tuyên một cách công bằng, thể hiện sự 
tương xứng giữa mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 
với mức độ TN HS được áp dụng. 

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TN HS là những biểu hiện có 
tính đặc thù của từng trường hợp phạm tội cụ thể nên mức độ ảnh 
hưởng của các tình tiết này đến việc quyết định hình phạt phải tuỳ 

thuộc vào từng vụ án hình sự cụ thể. Mức độ giảm nhẹ, tăng nặng 
TN HS của mỗi tình tiết không được nhà làm luật quy định trước 

trong luật mà thuộc quyền tuỳ nghi cân nhắc của Hội đồng xét xử. Vì 
vậy, khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TN HS, cần phải 

quán triệt các yêu cầu có tính nguyên tắc sau: 
Thứ nhất: Trong mỗi vụ án hình sự, trước tiên cần xác định tình 

tiết là yếu tố định tội, tình tiết là yếu tố định khung hình phạt trước 
rồi mới xác định tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TN HS. N hững tình 
tiết đã là yếu tố định tội, định khung hình phạt thì không được coi là 
tình tiết giảm nhẹ TN HS hoặc tình tiết tăng nặng TN HS.  

Thứ hai: Trong mỗi vụ án hình sự thường có cả tình tiết giảm nhẹ 
và tình tiết tăng nặng TN HS với những giá trị pháp lý không giống 

nhau. Điều đó đòi hỏi Hội đồng xét xử phải trên cơ sở đánh giá toàn 
diện các tình tiết trong mối liên hệ thống nhất của toàn bộ vụ án để 

xác định giá trị pháp lý, ý nghĩa của từng tình tiết giảm nhẹ và tăng 
nặng TN HS làm căn cứ quyết định mức hình phạt tương xứng trong 
phạm vi khung hình phạt.  

Thứ ba: N goài những tình tiết giảm nhẹ TN HS chung được quy 
định tại khoản 1 Điều 46, Hội đồng xét xử có quyền coi các tình tiết 
khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án. N gược lại, 
ngoài những tình tiết tăng nặng TN HS được quy định tại khoản 1 
Điều 48, Hội đồng xét xử không được coi bất kỳ tình tiết nào khác là 
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trên kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng pháp luật 

trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của Tòa án cấp dưới.  
c, Việc tuân thủ căn cứ quyết định hình phạt là điều kiện tiên 

quyết để đạt mục đích của hình phạt. 
Mục đích của hình phạt chỉ có thể đạt được trong thực tiễn khi 

người phạm tội bị kết án thừa nhận việc áp dụng loại và mức hình 
phạt đối với mình là đúng và tự giác thi hành hình phạt đó. Một hình 
phạt với mức độ nghiêm khắc không cần thiết sẽ là yếu tố cản trở 
người phạm tội tự giác chấp hành hình phạt, làm nNy sinh thái độ 

chống đối pháp luật ở người phạm tội. N gược lại, một hình phạt nhẹ 
hơn mức độ cần thiết của nó sẽ làm cho người phạm tội không những 

không sợ mà còn coi thường pháp luật, không quyết tâm cải tạo để từ 
bỏ con đường phạm tội. Vì vậy, để hình phạt vừa đạt được mục đích 

trừng trị, vừa giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có 
ích cho xã hội và đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa chung thì hình 
phạt được tuyên phải tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi phạm tội, phù hợp với khả năng cải tạo, giáo 
dục và hoàn cảnh thực tế của người phạm tội. Một hình phạt như vậy 
chỉ có thể có được khi hình phạt đó là sản phNm của sự tuân thủ 
nghiêm chỉnh, chính xác, khoa học các căn cứ quyết định hình phạt.  

Tóm lại: Quyết định hình phạt là hoạt động nhận thức và áp dụng 

pháp luật hình sự, do Toà án có thNm quyền (Hội đồng xét xử), nhân 
danh N hà nước CHXHCN  Việt N am thực hiện sau khi đã định tội 

danh và tùy thuộc vào từng trường hợp để quyết định khung hình 
phạt, loại hình phạt (hình phạt chính, hình phạt bổ sung), mức hình 
phạt cụ thể trong phạm vi giới hạn của khung hình phạt do luật định 
áp dụng cho chính cá nhân người phạm tội, phù hợp với tính chất, 
mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; hoặc miễn hình 
phạt cho người phạm tội theo quy định của BLHS.  

Để đảm bảo pháp chế XHCN , hoạt động quyết định hình phạt phải 
được thực hiện dựa trên các căn cứ luật định. Căn cứ quyết định hình 
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phạt là những đòi hỏi cụ thể, có tính khách quan, do BLHS quy định 

mà Hội đồng xét xử bắt buộc phải tuân thủ để không chỉ đảm bảo cho 
hình phạt được quyết định một cách khách quan, đúng pháp luật mà 
còn nhằm đạt được các mục đích của hình phạt ở mức cao nhất khi áp 
dụng đối với người phạm tội bị kết án. Việc tuân thủ căn cứ quyết 
định hình phạt sẽ đảm bảo cho hình phạt được quyết định tương xứng 
với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 
đảm bảo tính hợp pháp và có căn cứ pháp lý của hoạt động quyết 
định hình phạt, khắc phục tình trạng tuỳ tiện, thiếu thống nhất khi 

quyết định hình phạt. N goài ra, việc tuân thủ căn cứ quyết định hình 
phạt là điều kiện tiên quyết để đạt được các mục đích của hình phạt. 
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căn cứ thứ ba này so với căn cứ nhứ nhất và căn cứ thứ hai vì trên cơ 

sở hai căn cứ đầu tiên, việc cân nhắc nhân thân người phạm tội sẽ 
giúp cho Hội đồng xét xử không chỉ quyết định hình phạt tương xứng 
với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà 
hình phạt đó còn phù hợp với khả năng giáo dục, cải tạo của người 
phạm tội. Chỉ có như vậy mới giải quyết đúng đắn vấn đề TN HS của 
người phạm tội, đảm bảo cho việc cá thể hoá hình phạt một cách 
chính xác nhằm đạt được tốt nhất các mục đích của hình phạt. Tuy 
nhiên, việc cân nhắc nhân thân người phạm tội khi quyết định hình 

phạt phải quán triệt các yêu cầu mang tính nguyên tắc sau: 
Thứ nhất: Các đặc điểm thuộc về nhân thân người phạm tội theo 

quy định của BLHS là tình tiết định tội, tình tiết định khung hình 
phạt hoặc đã được xác định là tình tiết giảm nhẹ hay tình tiết tăng 

nặng TN HS thì không được sử dụng một lẫn nữa để cân nhắc nhân 
thân người phạm tội khi quyết định hình phạt.  

Thứ hai: Chỉ những đặc điểm thuộc về nhân thân người phạm tội 
có liên quan trực tiếp đến tội phạm được thực hiện mà việc cân nhắc 
chúng nhằm giải quyết đúng đắn vấn đề TN HS của người phạm tội 
và tạo khả năng cao nhất để có thể đạt được mục đích giáo dục, cải 
tạo người phạm tội mới được được xem xét khi quyết định hình phạt.  

Thứ ba: Trong mối quan hệ với căn cứ thứ hai, nhân thân người 

phạm tội chỉ là căn cứ giữ vị trí hỗ trợ, bổ sung để hình phạt được 
tuyên không những đúng pháp luật mà còn phù hợp với thực tiễn, 

đảm bảo đạt được các mục đích của hình phạt.  
Thứ tư: Cần phân định rõ các đặc điểm thuộc về nhân thân người 

phạm tội với các dấu hiệu chủ thể của tội phạm.  

2.2.4. Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng T�HS. 
Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TN HS với tính chất là một 

căn cứ quyết định hình phạt là những tình tiết được quy định trong 
Phần chung của BLHS, có giá trị làm giảm hoặc tăng mức độ TN HS 
của người phạm tội trong phạm vi một khung hình phạt để tạo tiền đề 
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như vậy mới đảm bảo được sự bình đẳng, thống nhất, chính xác khi 

quyết định hình phạt đối với các trường hợp phạm tội khác nhau về 
cùng một tội hay trong cùng một khung hình phạt. 

Quyết định hình phạt là lựa chọn loại hình phạt cụ thể với mức độ 
nhất định trong phạm vi khung hình phạt của điều luật về tội phạm đã 
quy định. Việc nhà làm luật xây dựng các khung hình phạt khác nhau 
trong một điều luật về tội phạm chính là sự phản ánh tương quan với 
tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Còn các mức 
độ khác nhau của hình phạt trong giới hạn từ tối thiểu đến tối đa của 

mỗi khung hình phạt lại phản ánh sự tương quan với các mức độ 
nguy hiểm khác nhau cho xã hội của hành vi phạm tội. N hư vậy, tính 

chất nguy hiểm cho xã hội là cơ sở để xác định khung hình phạt 
tương xứng với hành vi phạm tội. Chúng tôi cho rằng khi quyết định 

hình phạt nếu lại căn cứ vào tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi phạm tội là chưa khoa học và thiếu công bằng vì một tình tiết đã 
được sử dụng làm yếu tố định khung hình phạt thì không thể được sử 
dụng một lần nữa khi quyết định hình phạt. Điều đó không những vi 
phạm các nguyên tắc của Luật hình sự mà quan trọng hơn còn làm 
xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo. 

2.2.3. Cân nhắc nhân thân người phạm tội. 
N hân thân người phạm tội là một phạm trù lịch sử, bao gồm tổng 

hợp các đặc điểm về xã hội, tâm lý, đạo đức, sinh học, nói lên tính 
chất của con người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị quy 

định trong BLHS là tội phạm. Các đặc điểm này có ý nghĩa quan 
trọng trong việc giải quyết vấn đề TN HS của người phạm tội một 
cách công minh, có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy, nghiên cứu về 
nhân thân người phạm tội sẽ cho chúng ta biết được những đặc điểm 
tốt, những đặc điểm xấu, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình 
hình thành nhân cách của người phạm tội để qua đó góp phần đánh 
giá chính xác tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 
phạm tội cũng như khả năng giáo dục, cải tạo họ. Đây là ưu điểm của 
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Chương 2 
QUY ĐN@H CỦA PHÁP LUẬT HÌ@H SỰ VIỆT @AM VÀ MỘT SỐ @ƯỚC 

TRÊ@ THẾ GIỚI VỀ CĂ@ CỨ QUYẾT ĐN@H HÌ@H PHẠT  

2.1. Pháp luật hình sự Việt @am về căn cứ quyết định hình 

phạt từ năm 1945 đến trước năm 1999. 
2.1.1. Từ năm 1945 đến trước khi BLHS năm 1985 ra đời. 
Trong giai đoạn này, việc quyết định hình phạt của Toà án trong 

thực tiễn đã được dựa trên các căn cứ pháp lý nhất định. Theo Bản 
tổng kết về thảo luận báo cáo công tác ngành Toà án năm 1959 của 
TAN D tối cao, việc quyết định hình phạt đã được dựa trên những căn 
cứ nhất định là căn cứ vào “tính chất và mức độ nguy hại của phạm 

pháp”; căn cứ vào “người phạm pháp (tuổi, bản chất, có tiền án hay 
không, khả năng cải tạo, thành tích...); căn cứ vào “pháp luật hiện có, 

vào đường lối chính sách chung, vào án lệ, kinh nghiệm”. Đến Báo 
cáo tổng kết công tác năm 1962 của TAN D tối cao đã khẳng định 
việc quyết định hình phạt cũng căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ và 
tăng nặng TN HS. Đánh giá chung, các căn cứ này đã không chỉ giúp 
cho Toà án lượng hình một cách chính xác, góp phần giải quyết vụ án 
hình sự theo đúng đường lối, chính sách, mà còn là cơ sở cho việc 
hoàn thiện các căn cứ quyết định hình phạt trong BLHS năm 1985. 

2.1.2. Từ năm 1985 đến trước pháp điển hoá BLHS năm 1999. 
Với sự ra đời của BLHS năm 1985, lần đầu tiên, các căn cứ quyết 

định hình phạt đã được chính thức quy định Điều 37 bao gồm: các 

quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm 
của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm 
nhẹ hoặc tăng nặng TN HS. Có thể nói, nội dung của Điều 37 chính là 
sự kế thừa trên cơ sở hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự 
Việt N am về căn cứ quyết định hình phạt từ năm 1945 đến giai đoạn 

này. Việc quy định căn cứ quyết định hình phạt trong BLHS sẽ đảm 
bảo cho quyết định hình phạt được thực hiện một cách chính xác và 

thống nhất trong cả nước. Tuy nhiên, việc nhà làm luật đồng nhất tiêu 
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đề của Điều 37 BLHS năm 1985 “nguyên tắc quyết định hình phạt” 

với nội dung của Điều luật “căn cứ quyết định hình phạt” là chưa 
thực sự khoa học và chưa chính xác. Vì vậy, trong BLHS năm 1999, 
tiêu đề của Điều 37 BLHS năm 1985 đã được sửa thành “Căn cứ 
quyết định hình phạt” cho phù hợp với nội dung của điều luật.  

2.2. Quy định của BLHS năm 1999 về các căn cứ quyết định 
hình phạt. 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động quyết định hình 
phạt, Điều 45 BLHS năm 1999 quy định các căn cứ quyết định hình 

phạt mà Toà án bắt buộc phải dựa vào khi quyết định hình phạt là:   

2.2.1. Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự. 
Quy định của BLHS là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để Toà án 

định tội danh và xác định khung hình phạt, yêu cầu đầu tiên của việc 

lựa chọn đúng loại và mức hình phạt cụ thể. Việc quy định căn cứ 
“quy định của bộ luật hình sự” nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng 
pháp luật khi áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự vào quyết định 
hình phạt. N ếu không dựa vào quy định của BLHS sẽ dẫn đến việc 
tuỳ tiện hoặc lạm dụng các quy phạm pháp luật hình sự khi quyết 
định hình phạt, đồng thời hình phạt được quyết định cũng khó có thể 
tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 
phạm tội. Chính vì vậy, Điều 45 BLHS năm 1999 đã buộc Hội đồng 
xét xử phải “căn cứ” vào quy định của BLHS, còn đối với ba căn cứ 
sau, Điều luật chỉ yêu cầu “cân nhắc”. Theo đó, những quy định của 
BLHS về quyết định hình phạt bao gồm:  

+ Các quy định có tính định hướng chung cho việc quyết định 
hình phạt: N guyên tắc xử lý (Điều 3); Miễn trách nhiệm hình sự 

(Điều 19 và Điều 25); Mục đích của hình phạt (Điều 27); Các hình 
phạt (Điều 28); những quy định về nội dung, phạm vi, điều kiện áp 

dụng của từng hình phạt (từ Điều 29 đến Điều 40); Căn cứ quyết định 
hình phạt (Điều 45); N guyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên 

(Điều 69); Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên 
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(Điều 71). 

+ Các quy định cụ thể về quyết định hình phạt: Các tình tiết giảm 
nhẹ TN HS (Điều 46); Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ 
luật (Điều 47); Các tình tiết tăng nặng TN HS (Điều 48); Tái phạm, 
tái phạm nguy hiểm (Điều 49); Quyết định hình phạt trong trường 
hợp phạm nhiều tội (Điều 50); Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 
(Điều 51); Quyết định hình phạt trong trường hợp chuNn bị phạm tội, 
phạm tội chưa đạt (Điều 52); Quyết định hình phạt trong trường hợp 
đồng phạm (Điều 53); Miễn hình phạt (Điều 54). 

+ Căn cứ vào quy định phần Các tội phạm của BLHS năm 1999 là 
căn cứ vào điều luật về tội phạm cụ thể để xác định khung hình phạt 

chính và hình phạt bổ sung áp dụng cho từng hành vi phạm tội mà 
điều luật về tội phạm quy định. 

Dựa vào căn cứ này sẽ xác định được khung hình phạt là khung cơ 
bản, khung tăng nặng, khung giảm nhẹ hay chuyển sang hình phạt 
khác nhẹ hơn nếu bị cáo không được miễn TN HS hay miễn hình 
phạt.  

2.2.2. Cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi phạm tội. 

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm đã cho thấy các trường 
hợp phạm tội diễn ra hết sức đa dạng, phức tạp và không bao giờ 

giống nhau một cách tuyệt đối, kể cả các trường hợp cùng phạm một 
tội cụ thể cũng luôn khác nhau về tính chất và mức độ nguy hiểm cho 

xã hội. Do đó, để quyết định hình phạt đối với mỗi hành vi phạm tội 
cụ thể, luật bắt buộc Hội đồng xét xử phải căn cứ vào tính chất và 
mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Đây là yêu cầu 
có tính chất quyết định đến khả năng đạt được các mục đích của hình 
phạt. Việc quy định căn cứ này sẽ giúp cho Hội đồng xét xử có cơ sở 
vững chắc và điều kiện để lựa chọn và quyết định hình phạt với mức 
độ cụ thể tương xứng với hành vi phạm tội, đáp ứng được yêu cầu 

của nguyên tắc cá thể hoá hình phạt trong quyết định hình phạt. Có 


